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1 25203310611 Hoàng Thị Nam An K25NTQ ĐẠT

2 25203308552 Nguyễn Thị An K25NTQ ĐẠT

3 25203303399 Lê Nguyễn Việt Anh K25NTQ ĐẠT

4 25203305187 Lê Thị Tú Anh K25NTQ ĐẠT

5 25203309847 Nguyễn Thị Vân Anh K25NTQ HỎNG

6 25203316664 Lê Thị Vân Anh K25NTQ ĐẠT

7 25203302625 Ngô Thị Ngọc Ánh K25NTQ ĐẠT

8 25213310573 Lê Hoàng Việt Bảo K25NTQ ĐẠT

9 25203316201 Lê Kim Châu K25NTQ ĐẠT

10 24203216033 Phan Thị Minh Châu K24NTQ HỎNG

11 25203301472 Hoàng Linh Chi K25NTQ HỎNG

12 25203303965 Mai Thị Kiêm Chi K25NTQ ĐẠT

13 25203311018 Võ Thị Bích Diễm K25NTQ ĐẠT

14 25203308951 Lê Thị Hoàng Diệu K25NTQ ĐẠT

15 25203301813 Lê Phương Dung K25NTQ ĐẠT

16 25203301858 Lê Thị Bích Dung K25NTQ HỎNG

17 25203307501 Kiều Thị Lệ Dung K25NTQ HỎNG

18 25203308653 Lê Thị Thùy Dung K25NTQ HỎNG

19 25203316355 Trần Lương Thanh Duyên K25NTQ ĐẠT

20 24203202510 Phan Thị Ngọc Duyên K24NTQ HỎNG

21 25203316739 Lê Thị Mỹ Duyên K25NTQ ĐẠT

22 24203116140 Nguyễn Thùy Duyên K24NTQ HỎNG

23 25203305098 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K25NTQ ĐẠT

24 25203305052 Đinh Thị Thảo Đan K25NTQ HỎNG

25 25203308279 Trần Mai Anh Đào K25NTQ HỎNG

26 25203304607 Huỳnh Thị Hồng Gấm K25NTQ ĐẠT

27 25203307568 Trần Thị Hương Giang K25NTQ HỎNG

28 25203308038 Nguyễn Thị Hương Giang K25NTQ HỎNG

29 25203316478 Phạm Thị Lệ Giang K25NTQ HỎNG

30 25203311442 Phạm Thu Hà K25NTQ HỎNG

31 25203305153 Nguyễn Phương Hà K25NTQ ĐẠT

32 25203311444 Tô Thị Ngọc Hà K25NTQ HỎNG

33 25203315997 Trần Thị Hồng Hạnh K25NTQ ĐẠT

34 25203309670 Dương Nguyễn Hồng Hạnh K25NTQ ĐẠT

35 24213202636 La Quang Hào K24NTQ HỎNG

36 24203200321 Huỳnh Ngọc Mỹ Hằng K24NTQ HỎNG
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37 25203303049 Lương Thị Thanh Hằng K25NTQ ĐẠT

38 25203310417 Dương Thị Ngọc Hân K25NTQ ĐẠT

39 25203315745 Mai Thị Quế Hân K25NTQ HỎNG

40 25203317305 Đỗ Thị Hết K25NTQ HỎNG

41 25202104103 Trần Thị Thu Hiền K25NTQ HỎNG

42 25203309778 Nguyễn Thị Ngọc Hiền K25NTQ ĐẠT

43 25203309031 Phạm Thị Thu Hiền K25NTQ ĐẠT

44 25203310068 Đặng Thị Lê Hiền K25NTQ HỎNG

45 25207108810 Phạm Thị Thu Hiền K25NTQ HỎNG

46 25203304360 Nguyễn Thị Thu Hiền K25NTQ ĐẠT

47 25203307368 Nguyễn Thị Thu Hiền K25NTQ HỎNG

48 25203316603 Ngô Thị Mỹ Hiền K25NTQ ĐẠT

49 25207203124 Nguyễn Thị Thúy Hiền K25NTQ HỎNG

50 25203304434 Trần Thị Ngọc Hiệp K25NTQ ĐẠT

51 25203316941 Nguyễn Thị Hiếu K25NTQ HỎNG

52 25203309897 Vương Thị Túy Hoa K25NTQ HỎNG

53 24213202619 Nguyễn Hữu Hòa K24NTQ HỎNG

54 25203311903 Trần Lệ Kiều Hoanh K25NTQ ĐẠT

55 24203104640 Phan Thị Thanh Hồng K24NTQ HỎNG

56 24203300330 Ngô Kim Hồng K24NTQ HỎNG

57 25203310000 Đặng Thị Kim Huệ K25NTQ HỎNG

58 25203311934 Lương Thị Minh Huệ K25NTQ HỎNG

59 25213304735 Võ Quang Huy K25NTQ HỎNG

60 25203308600 Phạm Thị Mỹ Huyền K25NTQ HỎNG

61 25203300278 Dương Thị Huyền K25NTQ HỎNG

62 25203302618 Bùi Thị Huyền K25NTQ HỎNG

63 25203312056 Lê Thị Thanh Huyền K25NTQ HỎNG

64 25203316380 Trần Ngụy Nhật Huyền K25NTQ ĐẠT

65 25213310516 Hồ Văn Huỳnh K25NTQ HỎNG

66 25203309204 Võ Thị Hương K25NTQ HỎNG

67 25203302329 Lê Thị Thanh Hương K25NTQ HỎNG

68 25203305451 Nguyễn Thị Thảo Hương K25NTQ HỎNG

69 25203310280 Hồ Xuân Hương K25NTQ HỎNG

70 25203307930 Trương Thị Hương K25NTQ HỎNG

71 25203312133 Huỳnh Thị Diễm Hương K25NTQ HỎNG

72 25203315853 Nguyễn Nhị Quỳnh Hương K25NTQ ĐẠT

73 24213203990 Nguyễn Văn Thanh Kỳ K24NTQ ĐẠT

74 24203202620 Tạ Thảo Lan K24NTQ HỎNG

75 25203307253 Võ Thị Thùy Lan K25NTQ ĐẠT

76 25203316036 Hồ Thị Mỹ Lan K25NTQ ĐẠT

77 25203302204 Nguyễn Thị Lan K25NTQ HỎNG

78 25203307362 Nguyễn Thị Tuyết Len K25NTQ HỎNG
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79 25203216874 Tô Thị Huyền Lệ K25NTQ ĐẠT

80 25203304246 Hồ Thị Lệ K25NTQ HỎNG

81 24203107533 Vũ Thị Diệp Linh K24NTQ HỎNG

82 25203316314 Hồ Thị Linh K25NTQ ĐẠT

83 24203104973 Trần Thị Thùy Linh K24NTQ HỎNG

84 25203300573 Trương Mỹ Linh K25NTQ HỎNG

85 25203302921 Đinh Thị Diệu Linh K25NTQ HỎNG

86 25203307631 Mai Thị Mỹ Linh K25NTQ ĐẠT

87 24203102514 Bùi Thị Thùy Linh K24NTQ HỎNG

88 25203305624 Đoàn Nhật Linh K25NTQ HỎNG

89 25203307559 Nguyễn Thị Thảo Linh K25NTQ HỎNG

90 25203309571 Võ Thị Thùy Linh K25NTQ HỎNG

91 25203301783 Hồ Thị Hồng Lĩnh K25NTQ HỎNG

92 25203315821 Nguyễn Thị Kim Loan K25NTQ ĐẠT

93 25203302997 Đỗ Thị Bích Loan K25NTQ ĐẠT

94 25203303730 Trần Thị Hiền Lương K25NTQ HỎNG

95 24203204757 Lê Thị Hoài Ly K24NTQ HỎNG

96 24203115883 Ngô Thị Thảo Ly K24NTQ HỎNG

97 25203312641 Huỳnh Thị Khánh Ly K25NTQ ĐẠT

98 24203204988 Trần Thị Thảo Ly K24NTQ HỎNG

99 25203307485 Phan Thị Khánh Ly K25NTQ HỎNG

100 25203312661 Nguyễn Thị My Ly K25NTQ ĐẠT

101 25203302334 Nguyễn Thị Thanh Lý K25NTQ HỎNG

102 25203300260 Đỗ Thị Mai K25NTQ HỎNG

103 25203316321 Lê Thị Tuyết Mai K25NTQ ĐẠT

104 25203316404 Bùi Thị Thanh Mai K25NTQ ĐẠT

105 24203204384 Phùng Thị Hằng My K24NTQ HỎNG

106 25203107615 Dương Tiểu My K25NTQ HỎNG

107 25213303384 Phan Đỗ Diệu My K25NTQ HỎNG

108 25203315784 Mai Nguyễn Trà My K25NTQ HỎNG

109 24203103803 Phan Trà My K24NTQ HỎNG

110 25203307976 Phạm Thị My K25NTQ HỎNG

111 24203204704 Văn Thị Ly Na K24NTQ HỎNG

112 25203304245 Lê  Na K25NTQ HỎNG

113 25213312923 Nguyễn Huy Nam K25NTQ ĐẠT

114 24203203739 Võ Thị Thanh Nga K24NTQ ĐẠT

115 25203309224 Huỳnh Thị Thanh Nga K25NTQ HỎNG

116 24203116671 Trần Thị Thúy Nga K24NTQ HỎNG

117 25203312981 Võ Thị Nga K25NTQ HỎNG

118 25203312962 Nguyễn Thị Nga K25NTQ HỎNG

119 25213304752 Nguyễn Thị Thúy Nga K25NTQ HỎNG

120 24203104153 Trần Thị Thúy Ngân K24NTQ HỎNG
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121 24203202145 Phạm Thị Bích Ngọc K24NTQ HỎNG

122 25203316198 Trần Thị Bích Ngọc K25NTQ ĐẠT

123 25203308072 Lê Thị Ánh Nguyệt K25NTQ HỎNG

124 25203303379 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K25NTQ ĐẠT

125 25203313226 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn K25NTQ ĐẠT

126 25203316220 Nguyễn Hoài Nhân K25NTQ ĐẠT

127 25213308236 Trần Anh Nhật K25NTQ HỎNG

128 25203300147 Lê Thị Ý Nhi K25NTQ HỎNG

129 25203313369 Trần Thị Mỹ Nhi K25NTQ ĐẠT

130 24203204909 Phạm Hoàng Linh Nhi K24NTQ HỎNG

131 24203206724 Trần Thị Lan Nhi K24NTQ HỎNG

132 24203202209 Võ Thị Thảo Nhi K24NTQ HỎNG

133 25203309772 Trương Thị Ngọc Nhi K25NTQ ĐẠT

134 25203313278 Bùi Thị Uyễn Nhi K25NTQ HỎNG

135 25203315731 Trần Châu Nhi K25NTQ ĐẠT

136 25203316809 Trần Thị Nguyệt Nhi K25NTQ ĐẠT

137 25207104904 Ngô Uyển Nhi K25NTQ HỎNG

138 25203305530 Lê Thị Hồng Nhi K25NTQ HỎNG

139 25203300141 Lê Hồng Nhung K25NTQ ĐẠT

140 25203308659 Bùi Thị Nhung K25NTQ HỎNG

141 25203316997 Võ Thị Nhung K25NTQ ĐẠT

142 25205100630 Nguyễn Thị Hồng Nhung K25NTQ HỎNG

143 25203304867 Huỳnh Thị Yến Nhung K25NTQ HỎNG

144 25203303804 Trần Thị Ngọc Như K25NTQ HỎNG

145 25203309658 Văn Thị Thuỳ Như K25NTQ HỎNG

146 24203116809 Đỗ Thị Quỳnh Như K24NTQ HỎNG

147 25203302977 Võ Thị Kiều Oanh K25NTQ HỎNG

148 24203102026 Nguyễn Thị Kim Oanh K24NTQ HỎNG

149 25203309581 Lưu Thị Hoàng Oanh K25NTQ ĐẠT

150 25203301172 Đinh Thị Hồng Phấn K25NTQ ĐẠT

151 25203300200 Nguyễn Thị Phúc K25NTQ ĐẠT

152 25217213614 Nguyễn Trương Thiên Phúc K25NTQ ĐẠT

153 24207105670 Đỗ Thị Ngọc Phúc K24NTQ HỎNG

154 25203303847 Nguyễn Thị Thu Phương K25NTQ ĐẠT

155 25207104518 Vũ Thị Phương K25NTQ ĐẠT

156 24203105470 Nguyễn Thị Yến Phương K24NTQ HỎNG

157 25203303198 Lê Thị Mỹ Phương K25NTQ ĐẠT

158 25203305738 Nguyễn Thị Bích Phượng K25NTQ HỎNG

159 25203315944 Đặng Thị Thu Phượng K25NTQ HỎNG

160 25203313807 Nguyễn Thị Hồng Quý K25NTQ HỎNG

161 25203303181 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên K25NTQ ĐẠT

162 25203302867 Đỗ Thị Cẩm Quyên K25NTQ HỎNG
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163 25203317187 Nguyễn Như Quỳnh K25NTQ HỎNG

164 25203305525 Nguyễn Thị Như Quỳnh K25NTQ ĐẠT

165 25213308751 Ngô Minh Sự K25NTQ ĐẠT

166 25203307376 Nguyễn Ngọc Bảo Sương K25NTQ HỎNG

167 25203309889 Nguyễn Thảo Sương K25NTQ ĐẠT

168 25203307302 Trương Thị Thu Sương K25NTQ HỎNG

169 24203206045 Hoàng Thị Tâm K24NTQ HỎNG

170 24203108046 Nguyễn Thủy Tiên K24NTQ HỎNG

171 24203202474 Trần Thị Thủy Tiên K24NTQ HỎNG

172 25203304716 Huỳnh Thị Cẩm Tiên K25NTQ ĐẠT

173 25203307379 Nguyễn Thị Cẩm Tú K25NTQ ĐẠT

174 25203307361 Võ Thị Cẩm Tú K25NTQ HỎNG

175 25217107082 Nguyễn Minh Anh Tuấn K25NTQ HỎNG

176 24203104984 Lê Thị Thanh Tuyền K24NTQ HỎNG

177 25203305823 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền K25NTQ HỎNG

178 25203302837 Phạm Thị Thanh Tuyền K25NTQ ĐẠT

179 25203303046 Dương Thị Ánh Tuyết K25NTQ HỎNG

180 25203315291 Nguyễn Thị Tuyết K25NTQ ĐẠT

181 25203309071 Ngô Thị Ánh Tuyết K25NTQ HỎNG

182 24203104099 Nguyễn Thị Thanh Thanh K24NTQ HỎNG

183 25203114142 Lê Thị Thanh K25NTQ HỎNG

184 24207101851 Võ Thị Phương Thanh K24NTQ HỎNG

185 25203309246 Bùi Thị Hoài Thanh K25NTQ HỎNG

186 25203302132 Nông Thị Phương Thảo K25NTQ HỎNG

187 25203305182 Hồ Thị Phương Thảo K25NTQ HỎNG

188 25203305708 Đoàn Thị Thạch Thảo K25NTQ HỎNG

189 25203316880 Nguyễn Thị Phương Thảo K25NTQ HỎNG

190 25203317353 Lâm Lê Thảo K25NTQ ĐẠT

191 25207107418 Phạm Thị Thanh Thảo K25NTQ HỎNG

192 25203210031 Phạm Thị Phương Thảo K25NTQ HỎNG

193 25203305983 Lê Thị Thu Thảo K25NTQ ĐẠT

194 25203307307 Trương Thị Hiếu Thảo K25NTQ HỎNG

195 25203317673 Lê Thị Thu Thảo K25NTQ ĐẠT

196 25203301116 Nguyễn Thị Thu Thảo K25NTQ ĐẠT

197 25203304827 Bùi Thị Thanh Thảo K25NTQ ĐẠT

198 24203107004 Võ Thị Hồng Thắm K24NTQ HỎNG

199 25203314298 Lê Thị Hồng Thắm K25NTQ HỎNG

200 25213314332 Nguyễn Phạm Nguyên Thắng K25NTQ HỎNG

201 25203301832 Huỳnh Thị Thắng K25NTQ ĐẠT

202 25203302262 Bùi Anh Thi K25NTQ HỎNG

203 25203316060 Bùi Anh Thi K25NTQ HỎNG

204 25203307703 Nguyễn Thị Thanh Thuận K25NTQ HỎNG
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205 25202114541 Nguyễn Thị Hồng Thủy K25NTQ HỎNG

206 25203302482 Đỗ Thị Thủy K25NTQ HỎNG

207 25203305001 Trần Thị Thủy K25NTQ HỎNG

208 24207115021 Lưu Thanh Thúy K24NTQ HỎNG

209 25203301128 Nguyễn Thị Ngọc Thúy K25NTQ HỎNG

210 25203314573 Nguyễn Thị Thanh Thúy K25NTQ ĐẠT

211 25203315785 Nguyễn Ngọc Anh Thư K25NTQ ĐẠT

212 25203100083 Hồ Anh Thư K25NTQ HỎNG

213 25202603312 Nguyễn Thị Hồ Hải Thương K25NTQ ĐẠT

214 25203301991 Huỳnh Thị Kiều Thương K25NTQ ĐẠT

215 25203305355 Nguyễn Thị Hoài Thương K25NTQ HỎNG

216 25203307491 Lê Thị Hoài Thương K25NTQ HỎNG

217 25203316384 Huỳnh Thị Thương K25NTQ ĐẠT

218 25203316508 Lê Thị Hoài Thương K25NTQ HỎNG

219 25207115860 Huỳnh Thị Huyền Thương K25NTQ HỎNG

220 24207205819 Lê Thị Thùy Trang K24NTQ HỎNG

221 25203301974 Mai Huỳnh Ngọc Trang K25NTQ ĐẠT

222 25203316016 Nguyễn Thị Thanh Trang K25NTQ ĐẠT

223 25203310561 Đào Thị Huyền Trang K25NTQ HỎNG

224 25203316834 Phan Huyền Trang K25NTQ HỎNG

225 25203317136 Bùi Thu Trang K25NTQ ĐẠT

226 24203114052 Trần Thị Ngọc Trâm K24NTQ HỎNG

227 25203304375 Nguyễn Thị Ngọc Trâm K25NTQ HỎNG

228 25203309648 Đặng Thị Mỹ Trâm K25NTQ HỎNG

229 25203302384 Nguyễn Thị Tố Trâm K25NTQ ĐẠT

230 25203307254 Huỳnh Thị Ngọc Trâm K25NTQ HỎNG

231 25203307481 Võ Thị Ngọc Trâm K25NTQ HỎNG

232 25203308764 Lê Đỗ Tố Trân K25NTQ HỎNG

233 25203309101 Lê Bảo Trân K25NTQ ĐẠT

234 25213308179 Huỳnh Minh Triều K25NTQ ĐẠT

235 25203307580 Trịnh Thùy Trinh K25NTQ HỎNG

236 25203316320 Nguyễn Thị Kim Trinh K25NTQ HỎNG

237 25203309606 Trương Tố Trinh K25NTQ HỎNG

238 25203301786 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K25NTQ ĐẠT

239 25203302352 Nguyễn Thị Kiều Trinh K25NTQ HỎNG

240 25203315076 Từ Thị Kiều Trinh K25NTQ ĐẠT

241 25203316706 Trần Thị Lan Trinh K25NTQ ĐẠT

242 25213304605 Nguyễn Nho Trọng K25NTQ HỎNG

243 25203303680 Nguyễn Thị Thanh Trúc K25NTQ HỎNG

244 25203302050 Nguyễn Huỳnh Thanh Trường K25NTQ ĐẠT

245 24203202286 Phan Hồng Uyên K24NTQ HỎNG

246 25203302828 Đoàn Thị Thu Uyên K25NTQ ĐẠT
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247 25203316776 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Uyên K25NTQ HỎNG

248 25203300572 Đặng Tú Uyên K25NTQ ĐẠT

249 25203309202 Lương Thi Tú Uyên K25NTQ ĐẠT

250 24213301731 Đặng Thanh Văn K24NTQ HỎNG

251 25203305185 Ngô Thị Thu Vân K25NTQ HỎNG

252 25203303303 Trần Thị Thúy Vân K25NTQ HỎNG

253 25203309365 Lê Thị Cẩm Vân K25NTQ HỎNG

254 25202102765 Bùi Thị Thanh Vi K25NTQ HỎNG

255 25203316226 Lê Bá Tường Vi K25NTQ HỎNG

256 25203304878 Lê Phan Tường Vi K25NTQ HỎNG

257 24203208107 Trần Ngô Tường Vi K24NTQ ĐẠT

258 25203309957 Trần Phương Vi K25NTQ HỎNG

259 25207116391 Phan Hà Nhật Vi K25NTQ HỎNG

260 25203301269 Mai Thị Tường Vi K25NTQ HỎNG

261 25203302139 Nguyễn Thị Viên K25NTQ ĐẠT

262 25203315985 Nguyễn Thị Toại Viên K25NTQ ĐẠT

263 25217208204 Nguyễn Ngọc Việt K25NTQ HỎNG

264 25203303443 Nguyễn Thị Thúy Vy K25NTQ HỎNG

265 25203305081 Đặng Thị Triệu Vy K25NTQ HỎNG

266 25203305853 Nguyễn Thị Yến Vy K25NTQ ĐẠT

267 25203309776 Nguyễn Thị Thúy Vy K25NTQ HỎNG

268 25203400598 Đinh Thị Huyền Vy K25NTQ HỎNG

269 24203204564 Tạ Thị Thúy Vy K24NTQ HỎNG

270 24203300936 Đào Thị Diệu Vy K24NTQ ĐẠT

271 25203305080 Tiêu Bảo Vy K25NTQ ĐẠT

272 25203309391 Đỗ Thị Hồng Vy K25NTQ ĐẠT

273 25203315587 Phạm Khánh Vy K25NTQ HỎNG

274 25203301107 Lê Thị Mai Vy K25NTQ HỎNG

275 25203307546 Huỳnh Thị Tỵ Vỹ K25NTQ ĐẠT

276 25203409835 Trương Thị Như Ý K25NTQ ĐẠT

277 25203307452 Nguyễn Thị Ngọc Yến K25NTQ HỎNG

278 25203304426 Lê Thị Cẩm Nhung K25NTQ HỎNG

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023
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